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TÓM TẮT 

Cây săng mã (Carallia brachiata) thuộc họ đước (Rhizophoraceae), có chứa các hợp chất chống oxy hóa, 

kháng viêm, kháng khuẩn... Chưa có nghiên cứu chi tiết về đặc điểm vi phẫu của loài, vì vậy nghiên cứu này sử 

dụng phương pháp vi phẫu trên rễ, thân và lá của cây săng mã nhằm cung cấp dữ liệu thực vật cho công tác phân 

loại, bảo tồn và phát triển nguồn gen. Kết quả cho thấy rễ sơ cấp có 5-6 bó gỗ, với nhu mô vỏ và lõi phát triển. Rễ 

thứ cấp có tầng bần dày và mô dẫn thứ cấp phát triển, giúp tăng cường chức năng cơ học và dẫn truyền. Thân sơ 

cấp có các bó dẫn hở xếp thành vòng tròn và được bao quanh bởi vòng cương mô. Gỗ thứ cấp chiếm phần lớn tiết 

diện thân thứ cấp, thể hiện sự gia tăng khả năng nâng đỡ. Phiến lá có mô giậu phát triển hơn mô xốp, khí khổng kiểu 

hỗn bào chỉ phân bố ở mặt dưới lá, góp phần hạn chế thoát hơi nước. Gân lá và cuống lá có mô dày ở các góc lồi, 

bó dẫn hình cung được bao bọc bởi cương mô, làm tăng độ bền cơ học. Cấu trúc vi phẫu của săng mã cho thấy sự 

phát triển về cơ học, dẫn truyền, thích nghi với điều kiện khô hạn, ưa sáng. 

Từ khóa: Bó dẫn hở, khí khổng kiểu hỗn bào, sinh trưởng thứ cấp, tinh thể oxalat canxi  

Microanatomical Characteristics of Carallia brachiata (Lour.) Merr.  
Grown in Gia Binh Commune, Bac Ninh Province 

ABSTRACT 

Carallia brachiata, a member of the Rhizophoraceae family, contains various bioactive compounds with 

antioxidant, anti-inflammatory, and antibacterial properties.The present study applied microanatomical methods to the 

roots, stems, and leaves of Carallia brachiata to provide botanical data for classification, conservation, and genetic 

resource development. Primary roots were characterized by five to six xylem bundles and well-developed cortical and 

pith parenchyma. Secondary roots exhibited a thick periderm and prominent secondary vascular tissues, enhancing 

mechanical support and conduction capacity. In the primary stem, open vascular bundles were arranged in a ring and 

surrounded by a continuous sclerenchyma layer. In the secondary stem, secondary xylem occupied most of the 

cross-section, reflecting increased mechanical reinforcement. The leaf blade consists of well-differentiated mesophyll 

tissues, with palisade parenchyma more developed than spongy parenchyma. Anomocytic-type stomata were 

confined to the abaxial surface, reducing water loss. The midrib and petiole feature collenchyma concentrated at the 

protruding angles and a crescent-shaped vascular bundle enclosed by sclerenchyma. Overall, the microanatomical 

structure of C. brachiata demonstrates mechanical and conductive development and strong adaptation to dry,  

high-light environments. 

Keywords: Anomocytic-type stomata, calcium oxalate crystals, open vascular bundles, secondary growth.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây sëng mã hay còn có tên gõi khác là trúc 

tiết, cháng ma, có tên khoa hõc Carallia 

brachiata (Lour.) Merr., là loài thĆc vêt có hoa 

thuûc hõ Đāĉc (Rhizophoraceae). Loài này đāČc 

Loureiro mô tâ læn đæu vĉi tên Diatoma 

brachiata Lour. trong Flora cochinchinensis nëm 

1790 (Loureiro, 1970). Nëm 1919, Merrill chuyển 

loài này sang chi Carallia và công bø tên Carallia 



Đặc điểm vi phẫu của cây xăng mã (Carallia brachiata (Lour.) Merr.) tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

244 

brachiata (Lour.) Merr. trong Philipp. J. Sci. 15: 

249, đåy cÿng là tên hČp lệ cþa loài đāČc chçp 

nhên trong hệ thøng thĆc vêt hõc quøc tế 

(POWO, 2025). Phäm vi phân bø tĆ nhiên cþa 

sëng mã trâi rûng tĂ Madagascar, Ấn Đû đến 

Trung Quøc và tĂ quæn đâo Solomon, Bíc Tây Úc 

đến Đöng Queensland, chþ yếu Ċ vùng nhiệt đĉi 

èm (POWO, 2025). Ở Việt Nam, loài này đāČc ghi 

nhên täi Quâng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, 

Nghệ An, Bình Dāćng và An Giang; thāĈng mõc 

râi rác trong rĂng già, rĂng thāa, ven suøi, đöi 

khi Ċ vüng nāĉc lČ, Ċ đû cao dāĉi 800m. Sëng mã 

đã đāČc đāa vào danh mĀc các loài cæn bâo t÷n 

trong Sách Đó IUCN tĂ nëm 2022 (Jimbo, 2023) 

cho đến nay (IUCN, 2025). 

Trong y hõc dân gian, các bû phên cþa cây 

sëng mã đāČc sĄ dĀng vĉi nhiều công dĀng 

chąa các bệnh ngoài da, viêm hõng, loét miệng 

và làm lành vết thāćng (Ling & cs., 2004). Các 

nghiên cău hiện đäi đã chăng minh rìng chiết 

xuçt tĂ loài này có nhiều hoät tính sinh hõc 

quan trõng nhā chøng oxy hóa, kháng viêm, 

kháng khuèn, chøng đái tháo đāĈng và làm 

lành vết thāćng (Chularojmontri & cs., 2022; 

Pasaribu & cs., 2023). 

Các nghiên cău về đặc điểm thĆc vêt hõc 

cþa cây sëng mã mĉi chî dĂng Ċ mô tâ đặc điểm 

hình thái cþa loài (Haining & Boufford, 2007;  

e-Flora of Thailand, 2024). Thêm vào đò, Tobe 

& Raven (1988) đã nghiên cău đặc điểm hình 

thái và cçu trúc vi phéu hät cþa 21 loài thuûc 

14 chi trong hõ Đāĉc, trong đò cò loài sëng 

mã, tĂ đò chî ra møi quan hệ giąa các chi 

trong hõ và phân chia thành các tông. 

Nurshahidah & cs. (2011) nghiên cău về đặc 

điểm hình thái hệ gân lá cþa 5 loài thuûc chi 

Carallia trong đò cò loài sëng mã, nhìm làm 

rô ý nghïa hệ thøng cþa các đặc điểm hệ gân 

lá, đặc biệt là trong việc nhên däng loài. Van 

Vliet (1976) mô tâ chi tiết cçu trúc gú cþa 127 

méu thuûc 65 loài cþa tçt câ 18 chi thuûc hõ 

Đāĉc (Rhizophoraceae) trong đò cò loài sëng 

mã. Kết quâ cho thçy các chi trong hõ Đāĉc có 

cçu trúc gú rçt đa däng, tĂ đò öng đã đāa ra 

khóa phân loäi gú và kết luên rìng hæu hết 

các chi có thể dễ dàng đāČc xác đðnh qua đặc 

điểm cþa mô gú, tuy nhiên, mût sø chi khó 

phân biệt về mặt giâi phéu gú. Chāa cò nghiên 

cău đæy đþ về đặc điểm giâi phéu, vi phéu hõc 

cþa loài sëng mã, trong khi đặc điểm vi phéu là 

cć sĊ quan trõng để hiểu rõ cçu trýc cć quan 

thĆc vêt Ċ cçp đû mô và tế bào. Việc nghiên cău 

vi phéu giýp xác đðnh đặc điểm phân loäi, góp 

phæn hú trČ công tác bâo t÷n, nhân giøng và 

khai thác hČp lý các ngu÷n gen cåy dāČc liệu nói 

riêng và cây tr÷ng nói chung. 

TĂ nhąng cć sĊ trên, nghiên cău này đāČc 

thĆc hiện nhìm mô tâ và phån tích đặc điểm vi 

phéu cþa cây sëng mã sinh trāĊng tĆ nhiên täi 

chüa Tïnh LĆ, xã Gia Bình, tînh Bíc Ninh, góp 

phæn bù sung cć sĊ dą liệu thĆc vêt hõc cho loài, 

đ÷ng thĈi hú trČ cho các nghiên cău về sinh lý, 

sinh hóa và bâo t÷n ngu÷n gen trong tāćng lai. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu  

Đøi tāČng nghiên cău: cây sëng mã phân bø 

tĆ nhiên täi chüa Tïnh LĆ, xã Gia Bình, tînh 

Bíc Ninh. Quæn thể sëng mã g÷m có 08 cá thể 

trāĊng thành, sinh trāĊng låu nëm (chiều cao 

cây 4-5m, đāĈng kính gøc 18-25cm). Cây mõc và 

sinh trāĊng tĆ nhiên täi sāĈn đ÷i quanh khuôn 

viên cþa chùa, søng tĆ nhiên nhĈ nāĉc trĈi.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phāćng pháp cít giâi phéu: 

Vi phéu các cć quan sinh dāċng cþa cây 

sëng mã đāČc thĆc hiện theo phāćng pháp câi 

tiến cþa Træn Công Khánh (1981) và Nguyễn 

Nghïa Thìn (2007). 

Méu rễ, thån và lá tāći cþa cây sëng mã 

đāČc cø đðnh trong c÷n 70° trong 24 giĈ để loäi 

bó diệp lĀc trong mö, sau đò chuyển dæn qua các 

dung dðch c÷n có n÷ng đû giâm dæn và rĄa säch 

bìng nāĉc cçt. Méu thĆc vêt đāČc cít thành các 

lát móng g÷m 2-3 lĉp tế bào bìng dao lam, tèy 

trong dung dðch Javel đến khi säch täp chçt r÷i 

rĄa läi bìng nāĉc cçt. Các lát cít đāČc nhuûm 

nhanh bìng Toluidine Blue 1% trong 5 phút và 

bâo quân trong glycerin 100%. Tiêu bân giõt ép 

đāČc chuèn bð để quan sát và chĀp ânh dāĉi 

kính hiển vi Nikon YS100 vĉi thð kính 10x, vêt 

kính 4x, 10x, 40x và kính soi nùi STECK JSZ5B 

vĉi thð kính 10x, vêt kính 1-4,5x.  
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Biểu bì đāČc bóc Ċ hai mặt lá sëng mã tāći 

và quan sát, chĀp ânh dāĉi kính hiển vi Nikon 

YS100 vĉi thð kính 10x, vêt kính 40x. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cău đāČc thĆc hiện nëm 2025 täi xã 

Gia Bình, tînh Bíc Ninh và Bû môn ThĆc vêt, 

Khoa Nông hõc, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Vi phẫu  

3.1.1. Vi phẫu rễ sơ cấp 

Vi phéu rễ sć cçp sëng mã có tiết diện hình 

tròn. Bao phþ ngoài cùng là mût lĉp biểu bì (1) 

g÷m các tế bào hình đa giác, nhiều tế bào biểu bì 

kéo dài täo thành löng hýt đćn bào, cò vai trñ 

làm tëng diện tích tiếp xúc bề mặt cþa rễ non 

vĉi đçt để đâm nhên nhiệm vĀ hçp thĀ nāĉc và 

chçt khoáng. Nìm dāĉi biểu bì là 1-2 lĉp ngoäi 

bì (2), g÷m các tế bào hình lĀc giác vĉi vách thă 

cçp hóa bæn, có vai trò bâo vệ cć hõc và hän chế 

mçt nāĉc, ngën ngĂa sĆ xâm nhêp cþa vi sinh 

vêt. Tiếp đến là nhu mô vó (3) chiếm phæn lĉn 

tiết diện cþa rễ sć cçp, g÷m các tế bào hình gæn 

trñn, cò vách sć cçp, mânh. Miền trĀ có các bó 

dén thiếu, g÷m 5-6 bó gú sć cçp (4) síp xếp xen 

kẽ vĉi libe sć cçp (5). Nhu mô lõi (6) phân bø Ċ 

tâm lát cít, g÷m các tế bào hình gæn tròn, có 

vách sć cçp, mânh, kích thāĉc tế bào nhó hćn 

nhu mô vó (Hình 1). 

Cçu trúc rễ sć cçp cþa cây sëng mã thể hiện 

đặc trāng cçu täo cþa rễ sć cçp thĆc vêt hai lá 

mæm, vĉi đặc điểm bó dén thiếu, síp xếp xen kẽ, 

biểu bì đćn tæng có lông hút và miền vó phát 

triển mänh tāćng tĆ nhā mö tâ cþa Phùng Thð 

Thu Hà & cs. (2021). SĆ xuçt hiện cþa ngoäi bì 

có vách bæn hóa thể hiện sĆ thích nghi cþa loài 

vĉi điều kiện môi trāĈng khô hoặc biến đûng đû 

èm, tāćng tĆ các loài có vùng phân bø ven biển 

hoặc đçt nghèo dinh dāċng (Evert, 2006; Lynch, 

2021). Tuy nhiên, đặc điểm vi phéu rễ sć cçp 

sëng mã läi không có bó gú cĀm läi hình sao nhā 

Ċ đa sø cây hai lá mæm (Phùng Thð Thu Hà & 

cs., 2021) mà thay vào đò nhu mö lôi läi phát 

triển. Đåy là đặc điểm ít gặp Ċ thĆc vêt hai lá 

mæm, phân ánh xu hāĉng biến đùi giâi phéu 

nhìm thích nghi vĉi điều kiện möi trāĈng søng. 

Theo Evert (2006), nhu mö lôi cò vai trñ nhā kho 

dĆ trą nāĉc và chçt dinh dāċng, đ÷ng thĈi giúp 

ùn đðnh cçu trýc cć hõc khi rễ chðu biến đûng èm 

đû. Tỷ lệ miền vó lĉn và cçu trúc nhu mô lõi 

phát triển trong vi phéu rễ sć cçp sëng mã có 

thể liên quan đến khâ nëng dĆ trą và dén 

truyền nāĉc trong điều kiện søng có biến đùi về 

đû èm, điều này thể hiện sĆ thích nghi cþa loài 

täi vüng sāĈn đ÷i Gia Bình, Bíc Ninh, trong 

điều kiện phĀ thuûc vào nāĉc trĈi.  

 

Ghi chú: 1: Biểu bì; 2: Ngoại bì; 3: Nhu mô vỏ; 4: Gỗ sơ cấp; 5: Libe sơ cấp; 6: Nhu mô lõi. 

Hình 1. Vi phẫu rễ sơ cấp săng mã  
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Ghi chú: 1: Bần; 2: Nhu mô vỏ; 3: Cương mô; 4: Libe thứ cấp; 5: Tượng tầng; 6: Gỗ thứ cấp. 

Hình 2. Vi phẫu rễ thứ cấp săng mã  

3.1.2. Vi phẫu rễ thứ cấp 

Tiết diện cít ngang rễ thă cçp sëng mã có 

hình tròn. Ngoài cùng là mô bì thă cçp, cçu täo 

g÷m các lĉp bæn (1) täo thành lĉp bâo vệ liên tĀc 

bao phþ toàn bû tiết diện. Phía trong mô bì là 

nhu mô vó (2), g÷m các tế bào cò vách sć cçp, 

mânh. Tiếp theo là cāćng mö (3) täo thành vòng 

khép kín bao quanh miền trĀ, g÷m các tế bào có 

vách thă cçp hóa gú. Miền trĀ chăa các bó dén 

kín, síp xếp thành vòng tròn g÷m: libe thă cçp 

(4) nìm Ċ phía ngoài, các tế bào libe hình gæn 

trñn, cò vách sć cçp, mânh; tāČng tæng (5) Ċ 

giąa, g÷m các tế bào hình chą nhêt, cò vách sć 

cçp, mânh và gú thă cçp (6) Ċ trong cùng, g÷m 

các tế bào có vách thă cçp hóa gú, dày. Gú thă 

cçp chiếm khoâng ba phæn tā tiết diện rễ già, 

g÷m các mäch gú síp xếp thành tia gú và tia 

ruût đāČc cçu täo bĊi các tế bào nhu mô gú xen 

giąa các bó dén (Hình 2). 

Cçu trúc giâi phéu này phân ánh sĆ phát 

triển thă cçp điển hình cþa rễ cây hai lá mæm 

thân gú, trong đò mö bì thă cçp thay thế biểu bì 

và tëng cāĈng khâ nëng bâo vệ cć hõc, đ÷ng thĈi 

giâm thoát hći nāĉc (Evert, 2006). Tỷ lệ gú thă 

cçp nhiều giúp sëng mã gia tëng khâ nëng dén 

truyền nāĉc và chçt khoáng, đ÷ng thĈi đâm bâo 

sĆ nång đċ vąng chíc cho cåy trong điều kiện 

khô hän. So vĉi các loài cùng hõ Đāĉc nhā 

Rhizophora apiculata hay Bruguiera 

gymnorrhiza, rễ cþa sëng mã cò cāćng mö phát 

triển, täo thành vòng liên tĀc và không có nhu 

mö khí đặc trāng cho các loài søng Ċ möi trāĈng 

ngêp mặn (Tomlinson, 2016). Đặc điểm này cho 

thçy sëng mã đã thích nghi vĉi môi søng trên 

sāĈn đ÷i, phĀ thuûc vào nāĉc trĈi, khác biệt vĉi 

các loài thân gú cþa hõ søng Ċ vùng ven biển. 

Ngoài ra, cçu trúc bó dén kín và tỷ lệ gú thă 

cçp nhiều cþa sëng mã cÿng tāćng đ÷ng vĉi các 

loài thân gú thuûc hõ Bàng (Combretaceae) và 

hõ Sim (Myrtaceae), có hệ thøng dén truyền và 

khâ nëng chðu hän tøt (Metcalfe & Chalk, 1980). 

Nhā vêy, đặc điểm vi phéu rễ thă cçp cþa sëng 

mã thể hiện sĆ chuyển hóa giâi phéu sinh thái 

rõ rệt, phù hČp vĉi möi trāĈng sinh trāĊng trong 

nûi đða Ċ vüng sāĈn đ÷i, khác vĉi hõ hàng ngêp 

mặn gæn gÿi cþa nó. 

3.2. Vi phẫu thân 

3.2.1. Vi phẫu thân sơ cấp 

Lát cít ngang qua thån sć cçp là phæn thân 

non cþa cây sëng mã cho thçy tiết diện hình bæu 

dĀc, vĉi lĉp ngoài cùng là biểu bì (1), g÷m mût 

hàng tế bào hình chą nhêt, xếp đều đặn, vách 

ngoài phþ cutin, có chăc nëng bâo vệ và hän chế 

sĆ thoát hći nāĉc. Dāĉi biểu bì là vó sć cçp, 

chiếm khoâng mût phæn ba diện tích thân non. 

Cçu täo g÷m: 3-5 lĉp tế bào mô dày góc (2), có 

vai trñ cć hõc, giýp nång đċ cho cçu trúc cþa 

thân non. Tiếp đến là nhu mô vó (3), g÷m các tế 

bào có thành móng, xếp lóng lẻo, chiếm phæn lĉn 



Phùng Thị Thu Hà, Đinh Mỹ Lương, Đoàn Thu Thủy 

247 

thể tích cþa vó sć cçp. Xen kẽ râi rác trong nhu 

mô vó có các tinh thể oxalat canxi hình cæu  

gai (4). Miền trĀ có các bó dén hĊ, síp xếp thành 

vòng tròn vĉi bøn cĀm bó dén lĉn phân bø đøi 

xăng, tāćng ăng vĉi bøn cänh cþa tiết diện hình 

bæu dĀc. Múi bó dén g÷m: Cāćng mö (5) nìm Ċ 

phía ngoài, täo thành mût vòng liên tĀc uøn 

lāČn bao quanh miền trĀ, có tác dĀng gia cø cć 

hõc; Ċ giąa là libe sć cçp (6), g÷m các tế bào 

thành móng, có vai trò vên chuyển các chçt hąu 

cć; gú sć cçp (7) nìm trong cùng, có vai trò dén 

truyền nāĉc và muøi khoáng. Các bó dén lĉn có 

tĂ 11-15 tia gú, múi tia g÷m 7-9 mäch gú síp xếp 

theo hāĉng xuyên tâm, thể hiện rô đặc trāng 

cþa thân cây hai lá mæm. Trung tâm thân non 

là nhu mô ruût (8), chiếm khoâng mût nĄa tiết 

diện thån, trong đò râi rác xuçt hiện thêm  

mût sø tinh thể oxalat canxi hình cæu gai (9)  

(Hình 3). 

Cçu trúc vi phéu thån sć cçp cþa sëng mã 

thể hiện rô các đặc trāng điển hình cþa thĆc vêt 

hai lá mæm thân gú (Fahn, 1990; Evert, 2006). 

Thân non sëng mã có nhu mô vó đặc và cāćng 

mô phát triển mänh, phân ánh đặc tính cþa cây 

thân gú căng, søng trên đçt cao, ít ngêp nāĉc. 

SĆ phát triển cþa mö dày gòc và cāćng mö liên 

tĀc bao quanh miền trĀ cho thçy khâ nëng gia 

cø cć hõc sĉm, giúp cây duy trì hình thái thân 

thîng đăng và chøng chðu tác đûng cć hõc tĂ 

möi trāĈng. Cçu trúc bó dén hĊ, xếp thành vòng 

liên tĀc phân ánh mô hình dén truyền hiệu quâ 

cþa cây hai lá mæm, đ÷ng thĈi cho thçy thân 

non đã bít đæu chuyển tiếp sang giai đoän thă 

cçp, điều này cho thçy thân cây sëng mã có mô 

dén thă cçp hóa sĉm, giýp tëng cāĈng khâ nëng 

dén truyền và nång đċ cþa cây. Nhąng đặc điểm 

này khîng đðnh cây sëng mã có khâ nëng thích 

nghi tøt vĉi möi trāĈng khô hän, nći đñi hói sĆ 

linh hoät về cć hõc và sinh lý dén truyền. 

 

Ghi chú: 1: Biểu bì; 2: Mô dày; 3: Nhu mô vỏ; 4,9: Tinh thể oxalat canxi; 5: Cương mô; 6: Libe sơ cấp; 7: Gỗ sơ 

cấp; 8: Nhu mô lõi. 

Hình 3. Vi phẫu thân sơ cấp săng mã  



Đặc điểm vi phẫu của cây xăng mã (Carallia brachiata (Lour.) Merr.) tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

248 

 

Ghi chú: 1: Bần; 2: Nhu mô vỏ; 3: Cương mô; 4: Libe thứ cấp; 5: Tượng tầng; 6: Gỗ thứ cấp; 7: Tia ruột; 8: Nhu mô lõi 

Hình 4. Vi phẫu thân thứ cấp săng mã  

 

Ghi chú: 1: Biểu bì trên; 2, 10: Mô dày; 3, 9: Nhu mô; 4, 7: Cương mô; 5: Gỗ; 6: Libe; 8: Tinh thể oxalat canxi;  

11: Biểu bì dưới: 

Hình 5. Vi phẫu gân lá săng mã  

3.2.2. Vi phẫu thân thứ cấp 

Lát cít ngang thân thă cçp sëng mã có tiết 

diện hình tròn vĉi cçu täo đặc trāng cþa thân gú 

hai lá mæm vĉi măc đû thă cçp hóa cao. Bao phþ 

ngoài cùng là các lĉp bæn (1) cþa mô bì thă cçp, 

có chăc nëng bâo vệ thån cåy trāĉc các tác đûng 

cć hõc và các điều kiện bçt lČi cþa möi trāĈng 

bên ngoài. Tiếp đến là nhu mô vó (2) xếp lóng 

lẻo, gią vai trò dĆ trą và hú trČ trao đùi chçt. 

Miền trĀ chiếm khoâng ba phæn tā tiết diện, cho 

thçy sĆ phát triển mänh cþa mô dén thă cçp vĉi 

cāćng mö (3) täo thành vòng tròn liên tĀc phía 

ngoài miền trĀ, giýp gia cāĈng cć hõc, góp phæn 

nång đċ và duy trì hình däng thân, tiếp theo là 

libe thă cçp (4), tāČng tæng (5) và trong cùng là 

gú thă cçp (6) phát triển mänh, chiếm phæn lĉn 

thể tích miền trĀ, đặc trāng bĊi các mäch gú thă 

cçp lĉn, síp xếp thành dãy xuyên tâm. Giąa các 

bó dén xuçt hiện tia ruût (7), là các dâi nhu mô 
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gú chäy xuyên tâm, giúp vên chuyển các chçt 

dinh dāċng theo chiều ngang và duy trì liên kết 

giąa phæn gú và libe. Trung tâm cþa thân là 

nhu mô lõi (8) (Hình 4). 

Cçu trúc thân thă cçp cþa sëng mã thể hiện 

cçu täo điển hình thân thă cçp Ċ thĆc vêt hai lá 

mæm thân gú vĉi sĆ phát triển mänh cþa mô 

dén thă cçp, đặc biệt là gú thă cçp và tia ruût 

xuyên tâm (Metcalfe & Chalk, 1980). SĆ hình 

thành liên tĀc cþa bæn và gú thă cçp do hoät 

đûng cþa tāČng tæng cho thçy khâ nëng thích 

nghi cć hõc và bâo vệ cao Ċ giai đoän trāĊng 

thành, tāćng tĆ nhā các loài gú căng nhiệt đĉi 

khác trong hõ Đāĉc (Tomlinson, 2016). Mô gú 

thă cçp phát triển mänh cùng vĉi các tia ruût rõ 

giýp tëng hiệu quâ dén truyền và dĆ trą chçt 

dinh dāċng, đ÷ng thĈi cþng cø cçu trúc thân, 

phù hČp vĉi điều kiện sinh trāĊng Ċ vùng nûi đða 

cþa loài (Fichtler & Worbes, 2012). 

3.3. Vi phẫu lá 

3.3.1. Vi phẫu gân lá 

Lát cít ngang qua gân chính cþa lá sëng 

mã cho thçy gân lá l÷i rõ Ċ mặt dāĉi và hći l÷i Ċ 

mặt trên. Mặt trên đāČc bao phþ bĊi mût lĉp 

biểu bì trên (1) g÷m các tế bào hình chą nhêt, 

còn mặt dāĉi là mût lĉp biểu bì dāĉi (11) g÷m 

các tế bào hình gæn trñn, kích thāĉc nhó hćn. Câ 

hai lĉp biểu bì đều có vách ngoài phþ cutin và 

không có lông biểu bì, giúp hän chế thoát hći 

nāĉc và bâo vệ khói tác đûng cć hõc. Ngay dāĉi 

biểu bì trên là mô dày (2), têp trung täi các góc 

l÷i cþa gån chính, đòng vai trñ nång đċ cć hõc. 

Täi mặt dāĉi gån lá, mö dày (10) cÿng phát 

triển tāćng tĆ, góp phæn gią ùn đðnh cçu trúc 

phiến lá. Nhu mô (3, 9) nìm giąa các vùng mô 

dày, g÷m các tế bào lĉn, vách móng, xếp lóng 

lẻo, có chăc nëng dĆ trą và hú trČ trao đùi chçt. 

Ở giąa gân chính là bó dén ch÷ng chçt kín, 

trong đò gú (5) có däng hình quät, g÷m các tế 

bào có vách thă cçp dày, hóa gú; bao quanh là 

libe (6) g÷m các tế bào hình tròn, vách móng. 

Toàn bû bó dén đāČc bao bõc bĊi cāćng mö (4, 7) 

täo thành vòng khép kín, góp phæn cþng cø cć 

hõc cho gân lá. Râi rác trong nhu mö, đặc biệt là 

quanh bó dén gân chính, có các tinh thể oxalat 

canxi (8) (Hình 5). 

Cçu trúc gân lá cþa sëng mã thể hiện rõ sĆ 

thích nghi vĉi điều kiện ánh sáng mänh và khí 

hêu nhiệt đĉi giò müa, nći cāĈng đû băc xä và 

sĆ dao đûng đû èm lĉn. SĆ phát triển cþa lĉp 

cutin dày và mô dày kép Ċ hai phía là đặc điểm 

thāĈng gặp Ċ các loài āa sáng và cò phiến lá 

căng cáp, giýp tëng cāĈng cć hõc và giâm thoát 

hći nāĉc (Fahn, 1990). Bó dén kiểu ch÷ng chçt 

kín phân ánh đặc trāng cþa thĆc vêt hai lá 

mæm thân gú, tāćng tĆ quan sát Ċ các loài thuûc 

hõ Đāĉc và hõ Bàng (Metcalfe & Chalk, 1980; 

Tomlinson, 2016). Ngoài ra, vñng cāćng mö bao 

quanh bó dén là mût đặc điểm quan trõng, giúp 

ùn đðnh gån lá trāĉc biến đûng cć hõc nhā giò 

mänh hoặc khô hän täm thĈi (Fichtler & 

Worbes, 2012), đāČc xem là thích nghi tiến hóa 

vĉi điều kiện søng täi vüng sāĈn đ÷i täi Gia 

Bình - Bíc Ninh. 

3.3.2. Vi phẫu phiến lá  

Lát cít ngang phiến lá sëng mã cho thçy có 

cçu trýc điển hình cþa lá cây hai lá mæm, g÷m 

biểu bì, mô mềm đ÷ng hóa và bó dén. Hai mặt 

cþa phiến lá đāČc bao phþ bĊi mût lĉp biểu bì 

trên (1) và mût lĉp biểu bì dāĉi (7); trong đò, các 

tế bào biểu bì trên có hình chą nhêt, xếp khít 

nhau, còn các tế bào biểu bì dāĉi có hình gæn 

trñn và kích thāĉc nhó hćn. Vách ngoài cþa biểu 

bì đāČc phþ cutin, góp phæn giâm thoát hći nāĉc 

và bâo vệ mô bên trong khói tác đûng cć hõc và 

tia tĄ ngoäi. Mô mềm đ÷ng hóa nìm giąa hai lĉp 

biểu bì vĉi mô giêu (2) g÷m các tế bào hình trĀ, 

xếp sít nhau Ċ phía trên, có vai trò chính trong 

quang hČp; mô xøp (5) nìm Ċ phía dāĉi, g÷m các 

tế bào hình đa giác, xếp lóng lẻo, giąa chúng có 

nhiều khoâng gian bào (6) giýp trao đùi khí. Xen 

kẽ trong mö đ÷ng hóa là bó dén gân bên (4) và 

các tinh thể oxalat canxi (3) (Hình 6). Khí khùng 

kiểu hún bào, chî xuçt hiện Ċ mặt dāĉi cþa lá, có 

däng elip dẹt hoặc gæn tròn (Hình 7). 

Cçu trúc vi phéu cþa phiến lá sëng mã 

phân ánh đặc trāng cþa loài āa sáng vüng nhiệt 

đĉi èm, vĉi lĉp cutin dày và mô giêu phát triển, 

giýp tëng hiệu suçt quang hČp và hän chế mçt 

nāĉc (Nguyễn Thð Thu Hà & Lê Phāćng Dung, 

2020). Kiểu lá dð bì vĉi khí khùng chî xuçt hiện 

Ċ mặt dāĉi đāČc xem là thích nghi vĉi môi 

trāĈng có ánh sáng mänh và đû èm cao vào mùa 
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māa, giýp điều tiết thoát hći nāĉc trong điều 

kiện thay đùi khí hêu theo mùa (Metcalfe & 

Chalk, 1980; Evert, 2006). Bên cänh đò, khoâng 

gian bào lĉn trong mô xøp giýp tëng cāĈng trao 

đùi khí, đ÷ng thĈi là đặc điểm thāĈng gặp Ċ các 

loài thuûc hõ Đāĉc sinh trāĊng Ċ vùng ven biển 

hoặc đçt èm, điều này cho thçy sëng mã vén gią 

mût sø đặc điểm giâi phéu hāĉng đến thích nghi 

bán thþy sinh cþa hõ (Tomlinson, 1986). Nhąng 

đặc điểm này góp phæn giâi thích khâ nëng sinh 

trāĊng tøt cþa loài Ċ điều kiện đçt èm xen khô 

vùng Gia Bình - Bíc Ninh. 

Điểm mĉi ghi nhên trong nghiên cău này là 

hệ khí khùng Ċ lá cây sëng mã có däng dð bào 

g÷m hai tế bào đòng mĊ hình hät đêu bao quanh 

lú khí và xung quanh là các tế bào phĀ không 

chuyên hóa, có hình thái giøng vĉi tế bào biểu bì 

và có sø lāČng khöng xác đðnh (Hình 7). Theo 

Sajikumar (2024) thì cây sëng mã có khí khùng 

däng song bào vĉi hai tế bào phĀ xếp song song 

vĉi hai tế bào đòng mĊ, sĆ khác nhau này có thể 

do hình ânh chĀp biểu bì cþa tác giâ khöng đāČc 

síc nét dén tĉi nhæm lén khi quan sát phân loäi 

däng hệ khí khùng. 

3.3.3. Vi phẫu cuống lá 

Lát cít ngang qua cuøng lá sëng mã l÷i rõ 

Ċ mặt dāĉi và hći lôm Ċ mặt trên vĉi hai góc l÷i 

hai bên phía mặt trên. Biểu bì trên (1) và biểu 

bì dāĉi (11) bao phþ phía trên và phía dāĉi cþa 

cuøng lá, vách ngoài cþa biểu bì đều phþ cutin. 

Nìm sát biểu bì là 2-3 lĉp mô dày tròn (2, 10) 

g÷m các tế bào cò vách sć cçp dày, mô dày phân 

bø nhiều hćn Ċ 2 góc l÷i. Tiếp đến là nhu mô (3, 

9) chiếm phæn lĉn tiết diện cþa cuøng lá. Nhu 

mô phæn sát gân cþa cuøng lá síp xếp lóng lẻo, 

có nhiều khoâng khyết (5), trong nhu mô có 

nhiều tinh thể oxalat canxi (4, 6). Bó dén hình 

cung, phân bø Ċ giąa cuøng lá vĉi mô gú Ċ giąa, 

g÷m các tia gú, múi tia có 3-6 mäch gú (8), bao 

quanh là libe (7) täo thành vòng khép kín 

(Hình 8). 

Cçu trúc vi phéu cuøng lá sëng mã thể hiện 

sĆ phát triển mänh cþa mö cć và bò dén, giúp 

tëng khâ nëng chðu uøn và chøng gãy khi chðu 

tác đûng cć hõc cþa gió hoặc trõng lāČng lá 

(Fahn, 1990; Evert, 2006). SĆ xuçt hiện cþa 

nhiều tinh thể oxalat canxi đāČc xem là cć chế 

bâo vệ chøng läi sinh vêt ën lá và điều hòa ion 

canxi trong tế bào (Franceschi & Nakata, 2005). 

Cçu trúc bó dén hình cung cÿng phü hČp vĉi đặc 

điểm tiến hóa cþa cây hai lá mæm thân gú, 

tāćng tĆ các loài thuûc hõ Đāĉc và hõ Bàng 

(Metcalfe & Chalk, 1980). Nhąng đặc điểm này 

phân ánh sĆ thích nghi trong cçu täo cþa cuøng 

lá sëng mã vĉi möi trāĈng khô hän, āa sáng 

vüng sāĈn đ÷i Gia Bình - Bíc Ninh nói riêng và 

vüng đ÷ng bìng Bíc bû nòi chung, nći sëng mã 

phân bø phù biến. 

  

Ghi chú: 1: Biểu bì trên; 2: Mô giậu; 3: Tinh thể oxalat canxi; 4: Bó dẫn gân bên; 5: Mô xốp; 6: Khoảng khuyết;  

7: Biểu bì dưới. 

Hình 6. Vi phẫu phiến lá săng mã  
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Hình 7. Hình thái khí khổng ở mặt dưới lá săng mã  

 

Ghi chú: 1: Biểu bì trên; 2, 10, Mô dày; 3, 9: Nhu mô; 4, 6: Tinh thể oxalat can xi; 5: Khoảng khuyết; 7: Libe;  

8: Gỗ; 11: Biểu bì dưới. 

Hình 8. Vi phẫu cuống lá săng mã  

Các đặc điểm vi phéu rễ, thân, lá cþa sëng 

mã không chî giúp phân biệt loài này vĉi các loài 

søng Ċ vùng ngêp mặn cþa hõ Đāĉc, mà còn minh 

chăng cho quá trình thích nghi tiến hòa hāĉng 

nûi đða hóa cþa chi Carallia nói chung và loài 

sëng mã nói riêng, phù hČp vĉi điều kiện søng 

phĀ thuûc vào nāĉc trĈi Ċ vüng sāĈn đ÷i täi Gia 

Bình - Bíc Ninh. Mô tâ này còn góp phæn bù sung 

dą liệu giâi phéu hõc cho chi Carallia nói chung 

và loài sëng mã nói riêng vøn cñn ít đāČc nghiên 

cău về mặt vi phéu Ċ Việt Nam và trên thế giĉi. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quâ nghiên cău đặc điểm vi phéu cho 

thçy sëng mã là loài cây thân gú có cçu trýc cć 

hõc phát triển, khâ nëng dén truyền và thích 

nghi tøt vĉi điều kiện möi trāĈng khô hän, āa 

sáng, là cć sĊ khoa hõc cho nghiên cău phân 

loäi, bâo t÷n và phát triển ngu÷n gen loài này. 

Rễ sć cçp sëng mã có 5-6 bó gú sć cçp xen kẽ 

vĉi libe sć cçp, nhu mô lõi và nhu mô vó chiếm 

phæn lĉn tiết diện. Rễ thă cçp có cçu täo điển 

hình vĉi tæng bæn phát triển, mô dén thă cçp rõ, 

các mäch gú có vách dày, tia ruût rûng giýp tëng 

khâ nëng dén truyền nāĉc và chçt khoáng, đ÷ng 

thĈi đâm bâo tính cć hõc cho hệ rễ.  

Thån sć cçp g÷m mô bì, vó sć cçp và trung 

trĀ, vĉi các bó dén hĊ síp xếp thành vòng tròn, 

cāćng mö phát triển, nhu mô râi rác có tinh thể 

oxalat canxi. Ở thân thă cçp, quá trình thă cçp 
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hóa diễn ra mänh, gú và libe thă cçp chiếm 

phæn lĉn tiết diện, tia ruût rõ. 

Phiến lá có mô đ÷ng hóa phân hóa, khí 

khùng kiểu hún bào chî xuçt hiện Ċ mặt dāĉi. 

Gân và cuøng lá có mô dày têp trung täi các góc 

l÷i, bó dén hình cung, đāČc bao bõc bĊi cāćng mö 

và có tinh thể oxalat canxi trong cuøng lá và 

phiến lá.  
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